
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6 

TRƯỜNG MẦM NON RẠNG ĐÔNG 4  

 

KẾ HOẠCH CHĂM  SÓC GIÁO DỤC 

LỚP: MẦM 2 

TUẦN 01 - THÁNG 12/2024 (02/12//2024 –06/12/2024) 

 
NỘI DUNG THỨ HAI 

02/12/2024 
THỨ BA 

03/12/2024 
THỨ TƯ 

04/12/2024 
THỨ NĂM 
05/12/2024 

THỨ SÁU 
06//2024 

ĐÓN TRẺ - Lễ phép: Biết chào cô, thưa ba mẹ  

- Tự cất đồ dùng cá nhân: giỏ xách, giày  

dép, ly đúng nơi  quy  định 

- Trẻ thực hiện góc bé đến lớp 

- Trẻ biết chơi cùng các bạn (xếp hình, lắp 

ráp) 

 
THỂ 
DỤC 
SÁNG 

  - Hô hấp 1: Gà gáy 

  - Tay 1:  Giấu tay 

  - Chân 1: Cỏ thấp cây cao 

  - Bụng 2: Gió thổi cây nghiêng 

  - Bật 1: Bật tại chỗ 

GIỜ HỌC 
GH1: Củ Cải đỏ 

GH 2: Tập tạo hình 

"Vẽ tường gạch 

(trang 9 

 

GH 1: Kể chuyện 

"Chú đỗ con" 

GH 2: Tô màu "Chú 

đỗ con 

 

GH1: Nghe hát :Cây 

trúc xinh 

GH2: Rèn kỹ năng xếp 

nệm 

 

GH1: Vẽ cây xanh 

GH2: Tập tạo hình 

"Nặn vỏ ốc - sò 

(trang 23) 

 

GH1: Bò chui qua 

cổng  

GH2: Rộng hơn 

hẹp hơn 

 

CHƠI 

TRONG 

LỚP 

  GÓC ÂM NHẠC: 

Chuẩn bị: 

+ Nhạc: một số bài hát quen thuộc với trẻ 

+ Các loại nhạc cụ: trống, đàn… 

+ Các loại dụng cụ âm nhạc như: phách tre, trống lắc, micro… 

+ Sân khấu 



Tiến hành 

+Trẻ vào góc chơi biểu diễn văn nghệ các bài hát theo ý thích 

+Trẻ sử dụng các loại nhạc cụ hoặc dụng cụ âm nhạc để vận động theo bài hát 

 GÓC LÀM QUEN VỚI TOÁN: 

Chuẩn bị: 

+ Bút lông bảng, khăn lau, các hình học 

+ Một số bài tập toán 

Tiến hành 

+ Chơi bài tập tìm cặp giống nhau,xếp hình theo mẫu 

 + Xếp tương ứng 1-1, xếp xen kẽ... 

 + Xếp các hình học bằng que tính . 

GÓC XÂY DỰNG:  

Chuẩn bị:  

+ Tranh cung cấp: Tranh ảnh về công viên, các loại nhà… 

+ Gỗ, mút xốp, cỏ, hoa, các nguyên vật liệu mở, các con thú. 

Tiến hành 

+ Trẻ vào góc chọn vai chơi 

+ Trẻ xây các ngôi nhà khác nhau, có hoa cỏ và con đường đi đến công viên  

+Trẻ xếp chồng các hình khối khác nhau :xây vườn cây của bé 

   GÓC VĂN HỌC: 

Chuẩn bị: 

+ Tranh rời 

+ Rối các loại 

+ Trẻ phân vai 

Tiến hành 

+ Trẻ truyện kể chuyện theo tranh 

+ Kể chuyện với các nhân vật rời 

+ Trẻ kể chuyện với sự sáng tạo và trợ giúp của cô 

  GÓC TẠO HÌNH: 



 Chuẩn bị: 

+ Đất sét, giấy vụn, lá cây, màu nước, cây khô, các hình in, hồ, tranh các loại con vật. 

Tiến hành 

 +  Nặn quả bé thích, xé dán con vật,  tô tượng , tô màu nước hoa quả trẻ thích  

 +Cô gợi ý hướng dẫn trẻ tạo ra các sản phẩm từ nguyên vật liệu mở  

+Trẻ  đặt tên cho sản phẩm tạo hình 

  GÓC GIA ĐÌNH:  

Chuẩn bị: 

+ Một số đồ dùng gia đình: Đồ dùng để ăn, đồ dùng để uống, các loại thực phẩm. 

+ Búp bê 

Tiến hành: 

+ Trẻ vào góc thỏa thuận phân vai 

+ Sau khi nhận nhiệm vụ trẻ thực hiện vai chơi của mình 

+ Cô gợi ý trẻ chơi có sáng tạo 

  GÓC LẮP RÁP : 

Chuẩn bị: 

+ Một số đồ chơi lắp ráp 

Tiến hành 

+ Trẻ vào góc chơi lắp ráp chuồng, hoa và liên kết cho góc xây dựng . 

 

CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

-Quan sát thiên nhiên :chăm sóc  cây xanh 
-TCDG:"Mèo bắt chuột " 
- Chơi tự do: cầu trượt, xích đu, đi cà kheo,  chạy xe đạp... 
 

VỆ SINH 

ĂN 

NGỦ 

 

-Trẻ biết các bữa ăn trong ngày 

-Trẻ biết vệ sinh sạch sẽ khi đi ngủ 

-Trẻ ngủ đúng giờ đủ giấc 

 



HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

-Rèn kỹ năng xé dán 

-Trẻ chơi góc toán 

- Trẻ chơi lắp ráp 

 

- Trẻ tô màu 

- Trẻ chơi lắp ráp 

- Trẻ xem tranh 

,xem truyện 

 

- Trẻ chơi ráp hình 

-  Trẻ tô màu 

- Trẻ xem tranh ảnh 

vể các loại cây,hoa ,quả 

 

-Rèn kỹ năng nặn 

xoay tròn  

 - Trẻ chơi xây nhà 

- Trẻ chơi lắp ráp 

 

- Trẻ chơi xây công 

viên 

-  Rèn kỹ năng nặn  

-  Trẻ chơi lắp ráp 
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TUẦN 02 - THÁNG 11/2024 (09/12/2024– 13/12/2024) 

 
NỘI DUNG THỨ HAI 

09/12/2024 

THỨ BA 

10/12/2024 

THỨ TƯ 

11/12/2024 

THỨ NĂM 

12/12/2024 

THỨ SÁU 

13/12/2024 
ĐÓN TRẺ -Trao đổi với phụ huynh về sức sức khoẻ 

của trẻ. 

- Trẻ thực hiện góc bé đến lớp 

- Trẻ đọc thơ và hát cùng các bạn 
THỂ 
DỤC 
SÁNG 

- Hô hấp 1: Gà gáy 

- Tay 1:  Giấu tay 

- Chân 1: Cỏ thấp cây cao 

- Bụng 2: Gió thổi cây nghiêng 

- Bật 1: Bật tại chỗ 

 

GIỜ HỌC 
GH1: Hoa hồng 

GH2: Bài tập khoa 

học và xã hội 

(trang 17) 

 

GH1: Kể chuyện 

"Nhổ củ cải" 

GH 2: - Bài tập tạo 

hình "In hình các 

loại hoa" (trang 3) 

  

 

GH 1: Vỗ phách 

"Cây bắp cải" 

GH2: Rèn kỹ 

năng văn minh 

trong giờ ăn 

 

GH1: Vẽ hoa  

GH2: Dán hoa 

 

 

 GH 1: Bò chui qua 

cổng - ném xa 1 tay  

 GH 2: To hơn - 

nhỏ hơn 

 

CHƠI 

TRONG 

LỚP 

   

  GÓC TẠO HÌNH: 

 Chuẩn bị: 

+ Đất sét, giấy vụn, lá cây, màu nước, cây khô, các hình in, hồ, tranh các loại quả . 

Tiến hành 

 + Nặn bé thích, xé dán bông hoa , quả  , tô tượng , tô màu nước hoa quả trẻ thích  

 +Cô gợi ý hướng dẫn trẻ tạo ra các sản phẩm từ nguyên vật liệu mở  

+Trẻ  đặt tên cho sản phẩm tạo hình 
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  GÓC GIA ĐÌNH:  

Chuẩn bị: 

+ Một số đồ dùng gia đình: Đồ dùng để ăn, đồ dùng để uống, các loại thực phẩm. 

+ Búp bê 

Tiến hành: 

+ Trẻ vào góc thỏa thuận phân vai 

+ Sau khi nhận nhiệm vụ trẻ thực hiện vai chơi của mình 

+ Cô gợi ý trẻ chơi có sáng tạo 

GÓC ÂM NHẠC: 

Chuẩn bị: 

+ Nhạc: một số bài hát quen thuộc với trẻ 

+ Các loại nhạc cụ: trống, đàn… 

+ Các loại dụng cụ âm nhạc như: phách tre, trống lắc, micro… 

+ Sân khấu 

Tiến hành 

+Trẻ vào góc chơi biểu diễn văn nghệ các bài hát theo ý thích 

+Trẻ sử dụng các loại nhạc cụ hoặc dụng cụ âm nhạc để vận động theo bài hát  

GÓC XÂY DỰNG:  

Chuẩn bị:  

+ Tranh cung cấp: Tranh ảnh về công viên, các loại nhà… 

+ Gỗ, mút xốp, cỏ, hoa, các nguyên vật liệu mở, các con thú. 

Tiến hành 

+ Trẻ vào góc chọn vai chơi 

+ Trẻ xây các ngôi nhà khác nhau, có hoa cỏ và con đường đi đến công viên  

+Trẻ xếp chồng các hình khối khác nhau :xây vườn cây của bé 

 GÓC LÀM QUEN VỚI TOÁN: 

Chuẩn bị: 

+ Bút lông bảng, khăn lau, các hình học 

+ Một số bài tập toán 
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Tiến hành 

+ Chơi bài tập tìm cặp giống nhau,xếp hình theo mẫu 

 + Xếp xen kẽ to – nhỏ, cao - thấp 

 + Ghép đôi  

   + Xếp các hình học bằng que tính . 

   GÓC VĂN HỌC: 

Chuẩn bị: 

+ Tranh rời 

+ Rối các loại 

+ Trẻ phân vai 

Tiến hành 

+ Trẻ truyện kể chuyện theo tranh 

+ Kể chuyện với các nhân vật rời 

+ Trẻ kể chuyện với sự sáng tạo và trợ giúp của cô 

   

  GÓC LẮP RÁP : 

Chuẩn bị: 

+ Một số đồ chơi lắp ráp 

Tiến hành 

+ Trẻ vào góc chơi lắp ráp chuồng, hoa và liên kết cho góc xây dựng . 

 

CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

- QSTN: chăm sóc  cây xanh 
- TCDG "Mèo đuổi chuột" 
- Chơi tự do: Đánh gôn ,chơi cát , nước, xích đu, cầu tuột , leo  núi... 

VỆ SINH  

ĂN  

NGỦ 

 

-  Trẻ ăn hết suất,động viên trẻ ăn canh rau  
- Trẻ biết vệ sinh sạch sẽ trước khi ngủ 
- Ngủ đúng vị trí của mình 
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HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

-Trẻ chơi lắp 

ráp 

-Trẻ chơi góc 

toán 

- Trẻ xem tranh 

,truyện hoa màu 

gà 

- Trẻ xé dán theo ý 

thích 

- Trẻ chơi  lắp ráp 

- Trẻ xem tranh 

,xem truyện 

- Trẻ nặn chùm quả 

-  Trẻ chơi xây nhà 

- Trẻ chơi lắp ráp 

 

-  Trẻ nặn quả 

 - Trẻ chơi xây nhà 

mút xốp 

- Trẻ chơi lắp ráp 

 

- Trẻ chơi xây công 

viên 
-  Rèn kỹ năng nặn  
-  Trẻ chơi lắp ráp 
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TUẦN 03 - THÁNG 11/2024 (16/12/2024 – 20/12/2024) 

 
NỘI DUNG THỨ HAI 

16/12/2024 

THỨ BA 

17/12/2024 

THỨ TƯ 

18/12/2024 

THỨ NĂM 

19/12/2024 

THỨ SÁU 

20/12/2024 
ĐÓN TRẺ -Trò chuyện với trẻ không đi theo, không nhận 

quà người lạ 

- Trẻ thực hiện góc bé đến lớp 

- Trẻ chơi cùng các bạn (lắp ráp, xếp hình) 

 
  THỂ 

DỤC 
SÁNG 

Hô hấp 4:Tiếng còi tàu tu- tu( Hít vào, thở ra). 
 -Tay 2: Hái hoa 
- Bụng 4: Cúi gập người về phía trước, ngón tay chạm ngón chân 
- Chân 4: Co duỗi chân. 
- Bật 4: Bật tại chỗ 

 

GIỜ HỌC 
GH1: Một số loại rau 

GH2:  Phân loại rau 

ăn củ - lá 

 

 GH1:Kể chuyện 

"Hoa mào gà" 

GH2: Rèn kỹ năng 

giờ ngủ 

  

 

GH1: Vẽ Hoa 

GH2: Tô màu hoa 

 

GH1: Vỗ phách 

"Hoa bé ngoan" 

GH2: Phân loại hoa 

cánh tròn - dài 

 

GH 1:  Ném đích ngang 

GH 2: Dài hơn - ngắn 

hơn 

 

CHƠI 

TRONG 

LỚP 

  GÓC ÂM NHẠC: 

Chuẩn bị: 

+ Nhạc: một số bài hát quen thuộc với trẻ 

+ Các loại nhạc cụ: trống, đàn… 

+ Các loại dụng cụ âm nhạc như: phách tre, trống lắc, micro… 

+ Sân khấu 

Tiến hành 

+Trẻ vào góc chơi biểu diễn văn nghệ các bài hát theo ý thích 

+Trẻ sử dụng các loại nhạc cụ hoặc dụng cụ âm nhạc để vận động theo bài hát 

   GÓC VĂN HỌC: 
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Chuẩn bị: 

+ Tranh rời 

+ Rối các loại 

+ Trẻ phân vai 

Tiến hành 

+ Trẻ truyện kể chuyện theo tranh 

+ Kể chuyện với các nhân vật rời 

+ Trẻ kể chuyện với sự sáng tạo và trợ giúp của cô 

 GÓC LÀM QUEN VỚI TOÁN: 

Chuẩn bị: 

+ Bút lông bảng, khăn lau, các hình học 

+ Một số bài tập toán 

Tiến hành 

+ Chơi bài tập tìm cặp giống nhau,xếp hình theo mẫu 

 + Xếp xen kẽ to – nhỏ, cao - thấp, xếp tương ứng 1-1 

 + Ghép đôi  

   + Xếp các hình học bằng que tính . 

GÓC XÂY DỰNG:  

Chuẩn bị:  

+ Tranh cung cấp: Tranh ảnh về công viên, các loại nhà… 

+ Gỗ, mút xốp, cỏ, hoa, các nguyên vật liệu mở, các con thú. 

Tiến hành 

+ Trẻ vào góc chọn vai chơi 

+ Trẻ xây các ngôi nhà khác nhau, có hoa cỏ và con đường đi đến công viên  

+Trẻ xếp chồng các hình khối khác nhau :xây vườn cây của bé 

  GÓC TẠO HÌNH: 

 Chuẩn bị: 

+ Đất sét, giấy vụn, lá cây, màu nước, cây khô, các hình in, hồ, tranh các loại quả . 

Tiến hành 
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 + Nặn bé thích, xé dán bông hoa , quả  , tô tượng , tô màu nước hoa quả trẻ thích  

 +Cô gợi ý hướng dẫn trẻ tạo ra các sản phẩm từ nguyên vật liệu mở  

+Trẻ  đặt tên cho sản phẩm tạo hình 

  GÓC GIA ĐÌNH:  

Chuẩn bị: 

+ Một số đồ dùng gia đình: Đồ dùng để ăn, đồ dùng để uống, các loại thực phẩm. 

+ Búp bê 

Tiến hành: 

+ Trẻ vào góc thỏa thuận phân vai 

+ Sau khi nhận nhiệm vụ trẻ thực hiện vai chơi của mình 

+ Cô gợi ý trẻ chơi có sáng tạo 

  GÓC LẮP RÁP : 

Chuẩn bị: 

+ Một số đồ chơi lắp ráp 

Tiến hành 

+ Trẻ vào góc chơi lắp ráp chuồng, hoa và liên kết cho góc xây dựng . 

 
CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

- Quan sát thiên nhiên: vườn rau của bé 

.-Trò chơi dân  gian : Mèo đuổi  chuột. 

 -Vui chơi tự do: leo dây, leo thang, đi thăng bằng , cầu tuột, bập bênh.. 

VỆ SINH  

ĂN  

NGỦ 

 

- Trẻ nhận biết một số thực phẩm và món ăn quen thuộc 

- Trẻ thực hiện được thao tác rửa tay, lau mặt 

- Trẻ biết thể hiện bằng lời nói về nhu cầu : ăn,ngủ, vệ sinh 

 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

-Trẻ chơi lắp ráp 

-Trẻ chơi góc toán 

- Rèn kỹ năng tô màu 

 

- Trẻ chơi lắp ráp 

- Trẻ xé dài,xé vụn 

- Trẻ xem tranh ,xem 

truyện 

-  Trẻ nặn quả 

 - Trẻ chơi xây nhà 

mút xốp 

- Trẻ chơi lắp ráp 

- Đọc đồng dao" 

dung dăng dung dẻ" 

- Trẻ tô màu theo ý 

thích 

- Trẻ chơi xây công viên 

-  Rèn kỹ năng nặn  

-  Trẻ chơi lắp ráp 
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 - Trẻ chơi xếp hình 
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TUẦN 04 - THÁNG 12/2024 (23/12/2024 - 27/12/2024) 
 

NỘI DUNG THỨ HAI 

        23/11/2024 

THỨ BA 

24/11/2024 

THỨ TƯ 

25/11/2024 

THỨ NĂM 

26/11/2024 

THỨ SÁU 

27/11/2024 
ĐÓN TRẺ -Trao đổi với phụ huynh về sức sức khoẻ của trẻ. 

- Trẻ thực hiện góc bé đến lớp 

- Trẻ đọc thơ và hát cùng các bạn 
THỂ DỤC 

SÁNG 

 

Hô hấp 4: Tiếng còi tàu tu- tu( Hít vào, thở ra). 

 -Tay 2: Hái hoa 

- Bụng 4: Cúi gập người về phía trước, ngón tay chạm ngón chân 

- Chân 4: Co duỗi chân. 

- Bật 4: Bật tại chỗ 
 

GIỜ HỌC 
GH1: Dán cây 

thông  

GH2: Tô màu 

cây thông 

 

 

GH1: Tổ chức lễ 

hội noel 

GH2: - Hát bài "Đêm 

giáng sinh" 

 

 

GH1: Kể chuyện : Gửi 

thư ông gà noel 

GH2: Tô màu "Ông 

già Noel" 

 

 

GH1: Nhận ra 

cảm xúc vui buồn 

sợ hãi tức giận 

GH2: Bài tập tạo 

hình "Chấm màu 

trang trí cây thông" 

 

 

GH1: Bò chui 

qua cổng - Ném 

đích ngang  

GH2: Xếp xen kẽ 

 

CHƠI 

TRONG LỚP 
GÓC ÂM NHẠC: 

Chuẩn bị: 

+ Nhạc: một số bài hát quen thuộc với trẻ 

+ Các loại nhạc cụ: trống, đàn… 

+ Các loại dụng cụ âm nhạc như: phách tre, trống lắc, micro… 

+ Sân khấu 

Tiến hành 

+Trẻ vào góc chơi biểu diễn văn nghệ các bài hát theo ý thích 

+Trẻ sử dụng các loại nhạc cụ hoặc dụng cụ âm nhạc để vận động theo bài hát 
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 GÓC LÀM QUEN VỚI TOÁN: 

Chuẩn bị: 

+ Bút lông bảng, khăn lau, các hình học 

+ Một số bài tập toán 

Tiến hành 

+ Chơi bài tập tìm cặp giống nhau,xếp hình theo mẫu 

 + Xếp xen kẽ to – nhỏ, cao - thấp 

 + Ghép đôi  

   + Xếp các hình học bằng que tính . 

GÓC TẠO HÌNH: 

 Chuẩn bị: 

+ Đất sét, giấy vụn, lá cây, màu nước, cây khô, các hình in, hồ, tranh các loại quả . 

Tiến hành 

 +  Nặn quả bé thích, xé dán bông hoa , quả  , tô tượng , tô màu nước hoa quả trẻ thích  

 +Cô gợi ý hướng dẫn trẻ tạo ra các sản phẩm từ nguyên vật liệu mở  

+Trẻ  đặt tên cho sản phẩm tạo hình 

GÓC XÂY DỰNG:  

Chuẩn bị:  

+ Tranh cung cấp: Tranh ảnh về công viên, các loại nhà… 

+ Gỗ, mút xốp, cỏ, hoa, các nguyên vật liệu mở, các con thú. 

Tiến hành 

+ Trẻ vào góc chọn vai chơi 

+ Trẻ xây các ngôi nhà khác nhau, có hoa cỏ và con đường đi đến công viên  

+Trẻ xếp chồng các hình khối khác nhau :xây vườn cây của bé 

   GÓC VĂN HỌC: 

Chuẩn bị: 

+ Tranh rời 

+ Rối các loại 

+ Trẻ phân vai 
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Tiến hành 

+ Trẻ truyện kể chuyện theo tranh 

+ Kể chuyện với các nhân vật rời 

+ Trẻ kể chuyện với sự sáng tạo và trợ giúp của cô 

  GÓC GIA ĐÌNH:  

Chuẩn bị: 

+ Một số đồ dùng gia đình: Đồ dùng để ăn, đồ dùng để uống, các loại thực phẩm. 

+ Búp bê 

Tiến hành: 

+ Trẻ vào góc thỏa thuận phân vai 

+ Sau khi nhận nhiệm vụ trẻ thực hiện vai chơi của mình 

+ Cô gợi ý trẻ chơi có sáng tạo 

  GÓC LẮP RÁP : 

Chuẩn bị: 

+ Một số đồ chơi lắp ráp 

Tiến hành 

+ Trẻ vào góc chơi lắp ráp chuồng, hoa và liên kết cho góc xây dựng . 

 

CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

-Quan sát thiên nhiên :Cây khế 
- Trò chơi vận động: kéo co 
- Chơi tự do :chơi cát , nước, xích đu, cầu tuột , leo núi... 
 

VỆ SINH  

ĂN  

NGỦ 

 

-Trẻ biết ăn uống đấy đủ có lợi cho sức khỏe 
- Trẻ biết giữ môi trường lớp sạch sẽ 

     - Trẻ ngủ đúng giờ ,biết giữ im lặng trong giờ ngủ 
 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

-Rèn kỹ năng xé 

dán cây 

- Trẻ xem tranh 

,ành,các nhóm 

thực phẩm dinh 

dưỡng 

- Trẻ chơi lắp ráp 

- Trẻ chơi  tự do 

- Trẻ xây công 

viên theo ý thích 

- Rèn kỹ năng vẽ 

,tô màu cây thông 

- Trẻ chơi lắp ráp 

- Trẻ chơi xây nhà 

- Trẻ chơi xây 

công viên 

-  Trẻ chơi toán 

-  Trẻ chơi lắp 

ráp 

 

- Rèn kỹ năng 

xé dài 

- Trẻ chơi lắp 

ráp 

- Trẻ chơi xây 

vườn cây 
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- Trẻ chơi lắp 

ráp 
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